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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

+ Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Phú Quốc Trần Thái.  

+ Địa chỉ văn phòng: Tổ 18, khu phố 9, phường Dương Đông, thành phố Phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là Tổ 18, khu phố 9 – Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, 

tỉnh An Giang). 

+ Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: 

(Ông) Nguyễn Thành Tấn   Chức danh: Tổng giám đốc 

+ Điện thoại: 02973.996.667.  

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: số 5658024387 do Ban quản lý Khu kinh 

tế Phú Quốc cấp lần đầu ngày 30/08/2012, chứng nhận thay đổi lần thứ 06 ngày 

20/02/2024.  

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 1701736840 do Phòng Đăng 

ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang (nay là Sở Tài chính tỉnh An 

Giang) cấp lần đầu ngày 09/05/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/06/2025.  

1.2. Tên cơ sở 

“KHU DU LỊCH SINH THÁI TRẦN THÁI” 

(Sau đây gọi tắt là cơ sở) 

 Địa điểm cơ sở 

Khu du lịch sinh thái Trần Thái tọa lạc tại Tổ 18, khu phố 9, phường Dương 

Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là Tổ 18, khu phố 9 – Dương Đông, 

đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Cơ sở có tứ cận tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc: giáp đất rừng phòng hộ; 

+ Phía Nam: giáp KDC Xuân Hoàng và KDL Gành Gió;  

+ Phía Tây: giáp biển; 

+ Phía Đông: giáp đất dân. 

Tọa độ các điểm giới hạn của cơ sở (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 

104030’, múi chiếu 30) được thể hiện như sau: 

Bảng 1.1. Toạ độ các điểm giới hạn của cơ sở 

Điểm 
Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30 

X Y 

1  1132774,581 439342,708 

2  1131059,479 422477,358 

3  1133259,000 439194,000 

4  1133143,583 439243,484 

5  1133147,001 439272,014 

6  1133276,289 439463.833 
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Điểm Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30 

7  1133345,374 439869,491 

8  1133305,802 440042,721 

9  1133219,711 440148,626 

10  1133147,867 440253,217 

11  1132985,518 440256,518 

12  1132928,445 439901,029 

13  1133001,420 439737,432 

 Vị trí của cơ sở trên bản đồ được thể hiện như sau:   

 

Hình 1.1. Vị trí của cơ sở được xác định trên bản đồ 

 Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án 

+ Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 25/08/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang 

(nay là UBND tỉnh An Giang) về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu du lịch sinh thái Trần Thái ấp Gành Gió, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), quy mô 39,011ha, tỷ lệ 

1/500. 

+ Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 29/05/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang 

(nay là UBND tỉnh An Giang) về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

xây dựng Khu du lịch sinh thái Trần Thái tại ấp Gành Gió, thị trấn Dương Đông, 

huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), quy mô 

điều chỉnh là 410.113,4 m2 tỷ lệ 1/500. 

Rừng phòng hộ Vị trí cơ sở 
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+ Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 16/05/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang 

(nay là UBND tỉnh An Giang) về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh (lần 2) quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Trần Thái tại khu phố 9, thị trấn 

Dương Đông và ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, quy 

mô là 410.113 m2 (nay là khu phố 9 - Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) 

+ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang 

(nay là UBND tỉnh An Giang) về việc Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

“Khu du lịch sinh thái Trần Thái, quy mô 41,01 ha” của Công ty TNHH MTV Phú 

Quốc Trần Thái. 

+ Quyết định số 213/QĐ-BQLKKTPQ ngày 16/11/2018 của Ban quản lý Khu 

kinh tế Phú Quốc về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Khu du lịch sinh thái Trần Thái tại khu phố 9, thị trấn Dương Đông và ấp Gành 

Gió xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là khu phố 9 - Dương 

Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), quy mô điều chỉnh 365.892 m2. 

+ Quyết định số 258/QĐ-BQLKKTPQ ngày 21/12/2020 của Ban quản lý Khu 

kinh tế Phú Quốc Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điểm 5.3, Khoản 5 và Điểm 6.1, 

6.2, Khoản 6, Điều 1 Quyết định số 213/QĐ-BQLKKTPQ, ngày 16/11/2018 của Ban 

Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Trần Thái tại khu phố 9, thị trấn Dương 

Đông và ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là khu 

phố 9 - Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), quy mô là 365.892m². 

+ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 16/06/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang 

(nay là UBND tỉnh An Giang) về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án “Khu du lịch sinh thái Trần Thái” của Công ty TNHH MTV Phú Quốc 

Trần Thái. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Gia hạn lần thứ 01) số 1796/GP-

UBND của UBND tỉnh Kiên Giang (nay là UBND tỉnh An Giang)  ngày 21/07/2021. 

+ Giấy phép xây dựng số 72/GPXD ngày 14/12/2012 của Ban Quản lý ĐTPT 

Đảo Phú Quốc (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc). 

+ Giấy phép xây dựng số 01/GPXD ngày 29/01/2018 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế Phú Quốc. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DK 194119 vào sổ cấp GCN CT 

24914 ngày 27/06/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiên Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AAA 00015305 vào sổ cấp GCN CT 

125 ngày 20/02/2025 của UBND tỉnh Kiên Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AAA 00015307 vào sổ cấp GCN CT 

126 ngày 20/02/2025 của UBND tỉnh Kiên Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AAA 00015301 vào sổ cấp GCN CT 
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127 ngày 20/02/2025 của UBND tỉnh Kiên Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AAA 00015308 vào sổ cấp GCN CT 

128 ngày 20/02/2025 của UBND tỉnh Kiên Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AAA 00015309 vào sổ cấp GCN CT 

129 ngày 20/02/2025 của UBND tỉnh Kiên Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AAA 00015318 vào sổ cấp GCN CT 

138 ngày 12/03/2025 của UBND tỉnh Kiên Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AAA 00015319 vào sổ cấp GCN CT 

139 ngày 12/03/2025 của UBND tỉnh Kiên Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AAA 00015320 vào sổ cấp GCN CT 

140 ngày 12/03/2025 của UBND tỉnh Kiên Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AAA 00015321 vào sổ cấp GCN CT 

141 ngày 12/03/2025 của UBND tỉnh Kiên Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AAA 00015322 vào sổ cấp GCN CT 

142 ngày 12/03/2025 của UBND tỉnh Kiên Giang. 

 Quy mô của cơ sở có tiêu chí quy định tại Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

Theo các tiêu chí phân loại của Luật đầu tư công 2024 được phân loại như sau: 

+ Loại hình: Du lịch.  

+ Tổng vốn đầu tư theo Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 16/06/2020 của 

UBND tỉnh Kiên Giang là 3.775.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn bảy trăm bảy 

mươi lăm tỷ đồng) 

→ Căn cứ theo quy định tại Khoản 5, Điều 09 của Luật Đầu tư công, cơ sở 

thuộc nhóm A (Dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở có 

tổng mức đầu tư từ 1.600 tỷ đồng trở lên). 

 Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 

 Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

Loại hình sản xuất của cơ sở là khu du lịch. Cơ sở không thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Phụ 

lục II kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi bổ sung 

tại phụ lục kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

 Phân nhóm dự án đầu tư 

Căn cứ STT 2 mục II Phụ lục V kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
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10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025: 

Dự án có cấu phần xây dựng không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý 

hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất 

thải → Cơ sở thuộc dự án đầu tư nhóm III theo tiêu chí môi trường. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

 Công suất hoạt động của cơ sở 

• Công suất đề xuất cấp Giấy phép môi trường: 

+ Cơ sở được UBND tỉnh Kiên Giang (nay là UBND tỉnh An Giang) ban hành 

Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 về việc Phê duyệt Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết “Khu du lịch sinh thái Trần Thái” phục vụ khoảng 1.206 người. Sau khi 

được phê duyệt, chủ cơ sở đã tiến hành xây dựng và đi vào hoạt động Khối khách sạn 

HR1 và 94 căn Bungalow. Các biện pháp và các công trình bảo vệ môi trường đã được 

chủ cơ sở thực hiện theo Đề án và đã được cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước. 

+ Tổng diện tích cơ sở là 365.892 m2 theo Quyết định số 213/QĐ-BQLKKTPQ 

ngày 16/11/2018 và Quyết định số 258/QĐ-BQLKKTPQ ngày 21/12/2020, trong đó: 

- Diện tích đất đã được UBND tỉnh Kiên Giang cấp Giấy chứng nhận là 

229.983,2 m2, bao gồm: 

• Diện tích đất 93.215,4 m2: Đã được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiên 

Giang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DK 194119 vào sổ cấp GCN CT 

24914 ngày 27/06/2023 → Cơ sở đã xây dựng và đang hoạt động với diện tích 81.910 

m² trên khu đất này gồm: Khối khách sạn diện tích xây dựng (trệt) là 2.487,38 m², tổng 

diện tích sàn là 7.611,83 m²; 94 căn Bungalow nghỉ dưỡng, diện tích mỗi căn là 59,6 

m², hậu cần,…và các công trình phụ trợ, HTXLNT công suất 80 m³/ngày.đêm, 

HTXLNT 30 m³/ngày.đêm,…. 

• Diện tích đất 18.596,3 m2: Đã được UBND tỉnh Kiên Giang cấp các Giấy 

chứng nhận số AA00015301, AA00015305, AA00015307, AA00015308 và 

AA00015309 vào ngày 20/02/2025 → Phần diện tích này chưa được chủ cơ sở triển 

khai đầu tư xây dựng công trình và chưa hoạt động. 

• Diện tích đất 118.171,5 m2: Đã được UBND tỉnh Kiên Giang cấp các Giấy 

chứng nhận số AA00015318, AA00015319, AA00015320, AA00015321 và 

AA00015322 vào ngày 12/03/2025 → Phần diện tích này chưa được chủ cơ sở triển 

khai đầu tư xây dựng công trình và chưa hoạt động. 

- Diện tích đất không được Nhà nước giao đất/cho thuê đất và cấp Giấy chứng 

nhận là 135.908,8 m2, bao gồm đất thuộc quy hoạch đất hạ tầng kỹ thuật, công trình 

công cộng, đất dịch vụ,…. → Phần diện tích này chưa được chủ cơ sở triển khai đầu tư 

xây dựng theo quy hoạch và chưa bàn giao cho Nhà nước quản lý. 
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+ Cơ sở đang hoạt động theo Giấy phép xả thải với diện tích xây dựng là 

81.910 m² trong khu đất 93.215,4 m2 đã được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiên 

Giang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DK 194119 vào sổ cấp GCN CT 

24914 ngày 27/06/2023, gồm: Khối khách sạn diện tích xây dựng (trệt) là 2.487,38 m², 

diện tích sàn là 7.611,83 m² (theo GPXD số 72/GPXD ngày 14/12/2012); 94 căn 

Bungalow nghỉ dưỡng, diện tích mỗi căn là 59,6 m (theo GPXD số 01/GPXD ngày 

29/1/2018) và các công trình phụ trợ. Phần diện tích khoảng 136.767,8 m2 còn lại chưa 

được chủ cơ sở triển khai đầu tư xây dựng và hoạt động. Vì vậy, hạng mục công trình 

đã xây dựng và hoạt động thuộc phạm vi cấp phép lần này được trình bày như sau: 

Bảng 1.2. Thống kê hạng mục công trình đang hoạt động 

TT Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích sử 

dụng đất (m2) 

I Đất du lịch  10.406,78 81.910 

1  Khách sạn 1 2.487,38 - 

2  Bungalow nghỉ dưỡng 5.602,4 - 

3  Khối dịch vụ nghỉ dưỡng 79 - 

4  Khối đón tiếp 825 - 

5  Công trình hạ tầng kỹ thuật 374 - 

6  Khối dịch vụ hậu cần 679 - 

7  Công trình phục vụ 366 - 

8  Đất giao thông – sân bãi - 6.241 

9  Đất cây xanh - 62.060 

II Công trình bảo vệ môi trường   

1  
Hệ thống xử lý nước thải công suất 

80 m3/ngày.đêm 
50 - 

2  
Hệ thống xử lý nước thải công suất 

30 m3/ngày.đêm 
40 - 

3  Kho CTNH 3 - 

4  Khu tập kết CTRSH 10 - 

• Công suất toàn cơ sở:  

Cơ sở được UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1388/QĐ-UBND 

ngày 16/06/2020 về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu 

du lịch sinh thái Trần Thái” của Công ty TNHH MTV Phú Quốc Trần Thái. Công suất 

được duyệt là 365.892 m2, quy mô phục vụ khách du lịch lưu trú khoảng 1.000 

người/ngày, khách tham quan sử dụng các dịch vụ khoảng 500 người/ngày; nhân viên 

phục vụ khoảng 1.000 người; phòng lưu trú khoảng 470 phòng; Quy mô dân số khu 

đất ở khoảng 2.000 người. Tuy nhiên, đến nay, chủ cơ sở chưa đầu tư hạng mục công 
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trình và quy mô được phê duyệt theo ĐTM mà vẫn hoạt động các hạng mục theo Giấy 

phép xả thải vào nguồn nước. 

+ Quy mô của cơ sở tối đa và trong năm 2023, 2024 được trình bày như sau: 

Bảng 1.3. Quy mô của cơ sở 

TT Quy mô tối đa 
Quy mô 

năm 2023 

Quy mô 

năm 2024 
Đơn vị 

1  
Số lượng khách lưu trú khoảng 

1.000 người/ ngày. 
140 120 người/ngày 

2  

Số lượng khách tham quan sử 

dụng các dịch vụ khoảng 500 

người/ngày. 

140 110 người/ngày 

3  
Số lượng nhân viên phục vụ 

khoảng 1.000 người. 
142 142 người 

4  Phòng lưu trú 470 phòng. 59 59 phòng 

 Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Cơ sở hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bao gồm khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ 

dưỡng,….cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống và nghỉ ngơi cho du khách trong và 

ngoài nước. 

 

Hình 1.2. Quy trình hoạt động của cơ sở 

Thuyết minh quy trình: 

Cơ sở hoạt động nhằm khai thác tiềm năng thiên nhiên và văn hóa địa phương, 

góp phần phát triển du lịch gắn với bảo tồn môi trường, hệ sinh thái và nâng cao nhận 

thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Cơ sở đón tiếp du khách trong và 

ngoài nước, tại đây, quy trình tiếp đón và cung cấp dịch vụ cho du khách được diễn ra 

như sau: 

- Du khách đặt phòng qua hình thức online qua trang web, điện thoại hoặc trực 

Tiếp nhận du khách 

Khách nghỉ dưỡng, ăn uống, sinh hoạt,… 

Chất thải  

Tiếng ồn 

Nước thải Nhà hàng 

Thanh toán 

Lễ tân 

Nghỉ dưỡng 
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tiếp tại lễ tân, khách đến quầy lễ tân được bố trí phòng và làm thủ tục nhận phòng, 

dịch vụ nghỉ dưỡng theo yêu cầu. 

- Du khách sử dụng các dịch vụ như tham quan sinh thái, ngắm cảnh; dịch vụ 

nghỉ dưỡng, lưu trú tại bungalow, khách sạn,…; thưởng thức các món ăn địa phương, 

thực phẩm, ăn uống,…. 

- Du khách thanh toán các chi phí, dịch vụ theo quy định sau khi lưu trú, nghỉ 

dưỡng và sử dụng các dịch vụ khác tại cơ sở. 

 

 

Hình 1.3. Không gian tại cơ sở 

Trong quá trình hoạt động, cơ sở phát sinh một số loại chất thải như: 

- Nước thải sinh hoạt từ phòng nghỉ, khu bếp, nhà hàng,…. 

- Chất thải từ các khu vực lưu trú, nhà hàng,….. 
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- Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động vận hành, phục vụ khách du lịch,…. 

Cơ sở đã xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn 

theo quy định; đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát tiếng ồn đảm bảo không 

ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

 Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của cơ sở là dịch vụ khu du lịch cao cấp, hiện đại đáp ứng nhu cầu 

lưu trú, nghỉ dưỡng và ăn uống của du khách. 

 

Hình 1.4. Hình ảnh kiến trúc cảnh quan của cơ sở 

 Danh mục máy móc, thiết bị 

 Do loại hình hoạt động tại cơ sở là khu du lịch gồm khách sạn, công trình nghỉ 

dưỡng,…nên máy móc, thiết bị được sử dụng tại cơ sở chủ yếu là nội thất, đồ dùng, 

thiết bị vệ sinh, tiện ích và các thiết bị phụ trợ khác như: 

Bảng 1.4. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở 

TT Tên máy móc Đơn vị Số lượng 

1  Máy biến áp Cái 2 

2  Máy điều hòa Cái 50 

3  Bàn ghế Bộ 100 

4  Tủ lạnh Cái 50 

5  Tivi Cái 55 

6  Tủ Cái 56 

7  Đèn các loại Cái 450 

8  Bếp gas Cái 20 

9  Hệ thống hút khói HT 1 

10  Xe điện Cái 5 
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TT Tên máy móc Đơn vị Số lượng 

11  Máy vi tính Cái 10 

12  Máy in Cái 5 

13  Máy phát điện Cái 2 

14  Trạm biến áp Trạm 2 

15  Bình PCCC Cái 25 

1.4.  Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện nước của cơ sở 

 Nhu cầu nguyên, vật liệu 

+ Do loại hình hoạt động tại cơ sở là khu du lịch gồm khách sạn, công trình 

nghỉ dưỡng,…nên nguồn nguyên liệu được sử dụng chủ yếu là các loại rau, củ quả, 

thịt, cá,….các loại thức uống phục vụ du khách với khối lượng ước tính khoảng 2.000 

kg/tháng. 

+ Nhu cầu nhiên liệu của cơ sở gồm dầu DO phục vụ máy phát điện dự phòng 

khoảng 900 lít/tháng, khí gas phục vụ quá trình nấu ăn khoảng 300 kg/tháng. 

 Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Cơ sở sử dụng hóa chất tẩy rửa sàn, tẩy bồn cầu,…. khoảng 100 lít/tháng; hóa 

chất chlorine cho quá trình xử lý nước thải, nước hồ bơi khoảng 30 kg/tháng.  

 Nhu cầu sử dụng điện 

+ Nguồn cung cấp điện cho các hoạt động của cơ sở được lấy từ mạng lưới điện 

quốc gia do Công ty Điện lực Kiên Giang cấp. 

+ Theo ghi nhận tại hóa đơn tiền điện từ tháng 12/2024 đến tháng 05/2025 thì 

nhu cầu tiêu thụ điện trung bình tại cơ sở khoảng 150.000 kWh/tháng. 

Ngoài ra, cơ sở có sử dụng 02 máy phát điện dự phòng công suất 715 kVA để 

phòng ngừa trường hợp xảy ra sự cố về điện. 

 Nhu cầu sử dụng nước 

+ Nguồn cung cấp nước cho các hoạt động của cơ sở được lấy từ nguồn nước 

thủy cục do Công ty TNHH 01 TV cấp thoát nước Kiên Giang cấp. 

+ Nhu cầu sử dụng: Cơ sở đã xây dựng và đang hoạt động kinh doanh trên khu 

đất diện tích là 81.910 m² trong khu đất 93.215,4 m2 gồm: khối khách sạn, 94 căn 

Bungalow nghỉ dưỡng và các công trình phụ trợ. Quy mô đáp ứng được số lượng 

khách lưu trú, tham quan sử dụng các dịch vụ khoảng 140 người/ngày và số lượng 

nhân viên phục vụ khoảng 142 người. Do đó, chỉ tiêu cấp nước phục vụ cơ sở như sau: 

- Chỉ tiêu cấp nước cho du khách: 300 lít/người/ngày.đêm; 

- Chỉ tiêu cấp nước cho nhân viên: 150 lít/người/ngày.đêm; 

- Chỉ tiêu cấp nước cho nấu ăn: 25 lít/suất ăn; 

- Chỉ tiêu cấp nước tưới cây, công viên: 3 lít/m2/ngày; 
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- Chỉ tiêu cấp nước rửa đường: 0,4 lít/m2/ngày; 

- Nước bổ sung hồ bơi: 2% thể tích hồ; 

- Nước dự phòng: 15% tổng nhu cầu sử dụng nước. 

+ Quy mô của cơ sở được trình bày như sau: 

Do đó, nhu cầu dùng nước của cơ sở tối đa được tính toán như sau: 

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn cấp phép 

TT Đối tượng 
Quy 

mô 

Đơn 

vị 

Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Nhu cầu 

(m³/ngày) 
Ghi chú 

1  
Nước cấp cho khách 

lưu trú 
140 người 300 lít/người/ngày 42 

 

2  
Nước cấp cho nhân 

viên 
142 người 150 lít/người/ngày 21,3 

 

3  Nước cấp cho nấu ăn 282 người 25 lít/suất ăn 7,05  

4  Hồ bơi 2.000 m3 2 % 40 

Không 

thường 

xuyên 

5  
Nước cấp cho tưới 

cây xanh 
62.060 m2 3 lít/m2/ngày 186,18 

6  Rửa đường 6.241 m2 0,4 lít/m2/ngày 2,50 

7  Nước dự phòng - - 15 % 44,85 

Tổng cộng (m3/ngày.đêm) 343,88  

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

 Lịch sử hình thành cơ sở 

Công ty Cổ phần Phú Quốc Trần Thái được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số 1400355383-002 do do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài 

chính tỉnh Kiên Giang (nay là Sở Tài chính tỉnh An Giang) cấp lần đầu ngày 

09/05/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/06/2025. 

Năm 2008, cơ sở được UBND tỉnh Kiên Giang (nay là UBND tỉnh An Giang) 

ban hành Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 25/08/2008 về việc phê duyệt Đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái Trần Thái ấp Gành Gió, thị trấn 

Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, quy mô 39,011ha, tỷ lệ 1/500. 

Năm 2011, cơ sở được UBND tỉnh Kiên Giang (nay là UBND tỉnh An Giang) 

ban hành Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 29/05/2011 về việc phê duyệt Đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái Trần Thái tại ấp Gành 

Gió, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, quy mô điều chỉnh là 

410.113,4 m2 tỷ lệ 1/500. 

Năm 2012, cơ sở được UBND tỉnh Kiên Giang (nay là UBND tỉnh An Giang) 

ban hành Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 16/05/2012 về việc phê duyệt Đồ án 

điều chỉnh (lần 2) quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Trần 

Thái tại khu phố 9, thị trấn Dương Đông và ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, huyện Phú 
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Quốc, tỉnh Kiên Giang, quy mô là 410.113 m2. 

Năm 2024, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư số 5658024387 lần đầu ngày 30/08/2012, chứng nhận thay đổi lần thứ 06 ngày 

20/02/2024 với nội dung dự án đầu tư là “Khu du lich và dân cứ Trần Thái”, diện tích 

đất sử dụng khoảng 357.837,1 m2, quy mô khu du lịch khoảng 1.500 người, quy mô 

khu dân cư khoảng 1.500 người. 

Năm 2013, cơ sở được UBND tỉnh Kiên Giang (nay là UBND tỉnh An Giang) 

ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 về việc Phê duyệt Đề án bảo 

vệ môi trường chi tiết “Khu du lịch sinh thái Trần Thái, quy mô 41,01 ha” của Công ty 

TNHH MTV Phú Quốc Trần Thái. 

Sau khi được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường, chủ cơ sở đã tiến hành xây 

dựng và đi vào hoạt động gồm Khối khách sạn HR1 và 94 căn Bungalow theo Giấy 

phép xây dựng số 72/GPXD ngày 14/12/2012 và Giấy phép xây dựng số 01/GPXD 

ngày 29/1/2018. Các biện pháp và các công trình bảo vệ môi trường đã được chủ cơ sở 

thực hiện theo đúng nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của dự án đã được phê 

duyệt: được cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất số 1986/GP-UBND ngày 

11/9/2018 (Đến nay, cơ sở đã sử dụng nguồn nước thủy cục, không còn sử dụng nước 

dưới đất), HTXLNT công suất 80 m³/ngày.đêm, 30 m³/ngày.đêm và được cấp Giấy 

phép xả thải vào nguồn nước,… 

Năm 2018, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc ban hành Quyết định số 

213/QĐ-BQLKKTPQ ngày 16/11/2018 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Trần Thái, quy mô điều chỉnh 

365.892 m2 và Quyết định số 258/QĐ-BQLKKTPQ ngày 21/12/2020 của Ban quản lý 

Khu kinh tế Phú Quốc Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điểm 5.3, Khoản 5 và Điểm 

6.1, 6.2, Khoản 6, Điều 1 Quyết định số 213/QĐ-BQLKKTPQ, ngày 16/11/2018 của 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Trần Thái tại khu phố 9, thị trấn Dương 

Đông và ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là khu 

phố 9 - Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), quy mô là 365.892m². 

Năm 2020, UBND tỉnh Kiên Giang (nay là UBND tỉnh An Giang) ban hành 

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 16/06/2020 về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường Dự án “Khu du lịch sinh thái Trần Thái” của Công ty TNHH 

MTV Phú Quốc Trần Thái. 

Năm 2021, UBND tỉnh Kiên Giang (nay là UBND tỉnh An Giang) cấp Giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước (Gia hạn lần thứ 01) số 1796/GP-UBND ngày 

21/07/2021. 

Năm 2012 - 2024, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư số 5658024387 lần đầu ngày 30/08/2012, chứng nhận thay đổi lần thứ 

06 ngày 20/02/2024 với nội dung dự án đầu tư là “Khu du lịch và dân cư Trần Thái”, 
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diện tích đất sử dụng khoảng 351.837,1 m2, quy mô khu du lịch khoảng 1.500 người, 

quy mô khu dân cư khoảng 1.500 người. 

Năm 2021 – 2025, UBND tỉnh kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) cấp các giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số DK 194119 ngày 27/06/2023; số AAA 00015305, 

AAA 00015307,  AAA 00015301, AAA 00015308, AAA 00015309 ngày 20/02/2025; 

số AAA 00015318, AAA 00015319, số AAA 00015320, AAA 00015321,  AAA 

00015322 ngày 12/03/2025. 

Tuy nhiên, đến nay, chủ cơ sở chưa đầu tư các hạng mục công trình và quy mô 

được phê duyệt theo Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 16/06/2020, Quyết định số 

213/QĐ-BQLKKTPQ ngày 16/11/2018, Quyết định số 258/QĐ-BQLKKTPQ ngày 

21/12/2020. Cơ sở đã xây dựng và đang hoạt động Khối khách sạn HR1, 94 căn 

Bungalow, các công trình phụ trợ,…. theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 

1796/GP-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang ngày 21/07/2021 với diện tích được 

duyệt theo Quyết định số 213/QĐ-BQLKKTPQ là 365.892 m2. 

Nhằm thực hiện theo hướng dẫn của Luật Bảo vệ môi trường 2020, chủ cơ sở 

tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho cơ sở “Khu du lịch sinh 

thái Trần Thái” theo đúng quy định. 

  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở 

“Khu du lịch sinh thái Trần Thái” 

Công ty Cổ phần Phú Quốc Trần Thái    14 

CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Cơ sở hoàn toàn phù hợp với các Quyết định quy hoạch của quốc gia, quy hoạch 

tỉnh như sau: 

+ Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến 

năm 2030. 

+ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

+ Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang đến năm 2030. 

+ Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

với các mục tiêu cụ thể về giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường sinh thái. 

+ Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

+ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm  2040. 

+ Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên 

Giang về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch và kế hoạch triển khai thực hiện theo 

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030. 

+ Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 29/2/2012 của Uỷ ban Nhân dân về việc 

phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng 

đến năm 2030. 

+ Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Kiên Giang về việc phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đảo Phú Quốc. 

→ Cơ sở hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường 

 Sự phù hợp đối với môi trường nước 

Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là biển ven bờ. Bên cạnh đó, cơ sở đã 

được UBND tỉnh Kiên Giang (nay là UBND tỉnh An Giang) cấp Giấy phép xả nước 
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thải (Gia hạn lần thứ 01) số 1796/GP-UBND ngày 21/07/2021, trong đó các nội dung 

đánh giá về khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước đã được xem xét đầy đủ 

trong quá trình thẩm định cấp phép. Đến thời điểm hiện tại, không có sự thay đổi nào 

về nguồn tiếp nhận cũng như lưu lượng nước thải, do đó việc xả thải vẫn hoàn toàn 

phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường nước. 

 Sự phù hợp đối với môi trường không khí 

Cơ sở với loại hình hoạt động là khu du lịch gồm nhà hàng, khách sạn, nghỉ 

dưỡng,…. khí thải của cơ sở chủ yếu phát sinh từ hoạt động nấu ăn, hoạt động của 

máy phát điện dự phòng, máy móc HTXLNT và phương tiện giao thông ra vào cơ 

sở,…..chủ sơ sở áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động của khí thải như sau: 

+ Thường xuyên vệ sinh sân bãi, tuyến đường lưu thông chính của các phương 

tiện giao thông ra vào cơ sở. 

+ Khu vực để xe được bố trí hợp lý, vị trí để xe của khách và nhân viên được 

phân khu riêng để tạo thuận lợi cho việc gửi xe được nhanh chóng. 

+ Định kỳ bảo dưỡng máy phát điện. 

+ Bố trí nhà bếp kín đáo xa nhà dân và các khối nhà hàng, khách sạn,.. nên sẽ 

không gây ảnh hưởng trường xung quanh và ngay tại khu vực bếp. 

+ Thường xuyên kiểm bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị nhà bếp. 

+ Bố trí cây xanh tạo bóng mát, cải thiện môi trường không khí. 

+ Dùng gas và điện để đun nấu, khu vực đun nấu sạch sẽ, hệ thống thông gió 

được thiết kế nằm ngang ngăn chặn sự khuếch mùi, đồng thời lắp đặt hệ thống thu mùi 

từ bếp nấu ăn trực tiếp sau đó dẫn vào ống khói và thải ra ngoài ở độ cao thích hợp. 

+ Hệ thống xử lý mùi nhà bếp: Mùi → Chụp hút → Quạt hút → Khí sạch. 

+ Các thùng chứa tại phòng chức năng, phòng dịch vụ, phòng làm việc,….được 

bố trí có nắp đậy, thường xuyên vệ sinh các thùng chứa, khu chứa. Mặc khác số lượng 

chất thải phát sinh ít và thời gian lưu trữ rất ngắn (nhân viên thu gom và bàn giao cho 

đơn vị xử lý vào cuối ngày). 

+ Vệ sinh máy lạnh, máy điều hòa hằng tháng để quá trình hoạt động tốt hơn, 

hạn chế các vấn đề hư hỏng có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến môi trường không khí. 

 + Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của HTXLNT, đảm bảo bể sinh 

học được cấp khí liên lục. 

→ Cơ sở hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường không khí. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

 Thu gom, thoát nước mưa 

+ Nước mưa trên mái theo ống uPVC D60 dẫn xuống tầng trệt, nơi tiếp nối với 

ống thoát nước uPVC D114, dẫn qua cống thoát nước mưa D600 - 1000 được nối tiếp 

bằng các hố ga kích thước L x W x H = 0,6  x 0,6  x 0,6 m, nước mưa sau đó thoát ra 

biển ven bờ với chiều dài tuyến thu gom, thoát khoảng 500 m 

+ Nước trên sân bãi theo tuyến cống thoát nước mưa D600 - 1000 được nối tiếp 

bằng các hố ga kích thước L x W x H = 0,6  x 0,6  x 0,6 m dẫn thoát ra biển ven bờ với 

chiều dài tuyến thu gom, thoát khoảng 800 m. 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước mưa của cơ sở  

+ Tọa độ vị trí điểm thoát nước mưa (theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 

104030’, múi chiếu 30): Biển ven bờ tọa độ X = 1132799, Y = 439361. 

+ Tổng khối lượng vật tư chính hệ thống thu gom, thoát nước mưa: 

- Ống nhựa HDPE đường kính 600 mm   : 700 m; 

- Ống nhựa HDPE đường kính 1000 mm   : 10 m; 

- Hố ga kỹ thuật     : 25 cái. 

 Thu gom, thoát nước thải 

• Thu gom, thoát nước thải dẫn về Hệ thống xử lý nước thải công suất 30 

m3/ngày.đêm 

+ Nước thải từ nhà vệ sinh của 49 phòng đơn (ký hiệu từ 1 đến 49) trong khách 

sạn theo đường ống uPVC D90 – D114 dẫn qua 01 bể tự hoại 3 ngăn kích thước L x 

W x H m = 3,3 x 3,3 x 1,95 m với chiều dài khoảng 100 m. 

+ Nước thải từ nhà vệ sinh của 45 bungalow (ký hiệu từ 1 đến 45) theo đường 

Phễu thu nước mưa 

Hệ thống ống uPVC 

thu gom nước mưa 

  

Cống BTCT D600 

Biển ven bờ 

Nước mưa trên mái Nước mưa sân bãi 
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ống uPVC D80 – D200 dẫn qua 07 bể tự hoại 3 ngăn kích thước mỗi bể L x W x H m 

= 2 x 1,4 x 1,5 m với chiều dài khoảng 200 m. 

→ Nước thải theo đường ống HPDE D300-400 dẫn về Hệ thống xử lý nước thải 

công suất 30 m3/ngày đêm thoát ra khu vực biển ven bờ với chiều dài khoảng 200 m. 

+ Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải được trình bày như sau:  

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải tại cơ sở 

+ Tọa độ vị trí điểm thoát nước thải (theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 

104030’, múi chiếu 30): Nước thải sau xử lý thoát ra khu vực biển ven bờ tọa độ X = 

1132966, Y = 439212. 

• Thu gom, thoát nước thải dẫn về Hệ thống xử lý nước thải công suất 80 

m3/ngày.đêm 

+ Nước thải từ nhà vệ sinh của 10 phòng lớn (ký hiệu từ 49 đến 59) trong khách 

sạn theo đường ống uPVC D90 – D114 dẫn qua 01 bể tự hoại 3 ngăn kích thước L x 

W x H m = 3,3 x 3,3 x 1,95 m với chiều dài khoảng 100 m. 

+ Nước thải khu bếp + bar theo đường ống uPVC D114 dẫn qua 02 bể tách mỡ 

kích thước mỗi bể L x W x H m = 1 x 1,5 x 1 m với chiều dài khoảng 50 m. 

+ Nước thải từ nhà vệ sinh của 49 bungalow (ký hiệu từ 45 đến 94) theo đường 

ống uPVC D80 – D200 dẫn qua qua 15 bể tự hoại 3 ngăn kích thước mỗi bể L x W x 

H m = 2 x 1,4 x 1,5 m với chiều dài khoảng 200 m. 

→ Nước thải sau xử lý sơ bộ theo tuyến HDPE D300-400 dẫn về Hệ thống xử 

lý nước thải công suất 80 m3/ngày đêm thoát ra khu vực biển ven bờ với chiều dài 

khoảng 150 m. 

+ Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải được trình bày như sau:  

01 Bể tự hoại 

Nước thải 49 phòng nhỏ  

khách sạn 

07 Bể tự hoại 

Nước thải 45 

bungalow 

Hệ thống xử lý nước thải 

công suất 30 m
3
/ngày.đêm 

Biển ven bờ 
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Hình 3.3. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải tại cơ sở 

+ Tọa độ vị trí điểm thoát nước thải (theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 

104030’, múi chiếu 30): Nước thải sau xử lý thoát ra khu vực biển ven bờ tọa độ X = 

1132787, Y = 439353. 

• Tổng khối lượng vật tư chính hệ thống thu gom, thoát nước thải: 

- Ống nhựa HDPE đường kính 300 mm   : 850 m; 

- Ống nhựa HDPE đường kính 400 mm   : 15 m; 

- Hố ga kỹ thuật     : 20 cái; 

- Hệ thống xử lý nước thải     : 02 hệ thống. 

 Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ  

a. Bể tự hoại 

Cơ sở đã bố trí 01 bể tự hoại 3 ngăn kích thước L x W x H m = 3,3 x 3,3 x 1,95 

m tại khu khách sạn và 22 bể tự hoại 3 ngăn kích thước mỗi bể L x W x H m = 2 x 1,4 

x 1,5 m tại khu bungalow để xử lý sơ bộ toàn bộ nước thải sinh hoạt trước khi dẫn vào 

HTXLNT của cơ sở. Cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn được minh họa như sau:  

 

Hình 3.4. Minh họa cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

15 Bể tự hoại 

Nước thải 49 

bungalow 

02 Bể tách mỡ 

Nước thải khu bếp 

+ bar khách sạn 

Hệ thống xử lý nước thải công 

suất 80 m
3
/ngày.đêm 

Biển ven bờ 

01 Bể tự hoại 

Nước thải 10 phòng 

lớn khách sạn 
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 Thuyết minh quy trình:  

Nước thải ban đầu đi vào ngăn chứa, sau đó chảy qua ngăn lắng 1 rồi đến ngăn 

lắng 2 trước khi đưa về hệ thống thoát nước thải của cơ sở. Quá trình xử lý nước thải 

của bể tự 3 ngăn trải qua 3 giai đoạn được thể hiện như sau: Nước thải được đưa vào 

ngăn chứa có vai trò làm lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ 

chất bẩn có trong dòng thải. Nước thải chảy theo ống dẫn qua ngăn lắng dưới tác dụng 

của các sinh vật kỵ khí mà các chất hữu cơ có trong dòng thải được các vi sinh vật hấp 

thụ và chuyển hóa. Sau khi xử lý bởi bể tự hoại, hàm lượng chất hữu cơ và dinh dưỡng 

(nitơ, phospho) giảm khoảng 60%; dầu mỡ động thực vật giảm khoảng 80%; chất rắn 

lơ lửng giảm khoảng 90%. Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 

được dẫn về hệ thống xử lý để tiếp tục xử lý. 

b. Bể tách mỡ 

Cơ sở có bố trí 02 bể tách mỡ kích thước mỗi bể L x W x H m = 1 x 1,5 x 1 m 

tại khu vực nhà bếp trong khách sạn, nước thải sau khi xử lý sơ bộ sẽ được dẫn vào 

HTXLNT tập trung của cơ sở. Cấu tạo của bể tách mỡ minh họa như sau:  

 

Hình 3.5. Minh họa cấu tạo bể tách mỡ 

Thuyết minh quy trình: 

Nước thải phát sinh từ quá trình nấu ăn có chứa một lượng dầu, mỡ sẽ được đưa 

vào ngăn chứa thứ nhất, tại lưới chắn rác bên trong, giữ lại các chất bẩn như các loại 

thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay các loại tạp chất khác có trong nước thải. Chức 

năng này giúp cho làm việc ổn định mà không bị nghẹt. Sau đó nước thải đi sang ngăn 

thứ hai, ở đây thời gian lưu dài đủ để mỡ, dầu nổi lên mặt nước. Lớp dầu mỡ sẽ tích tụ 

dần dần và tạo lớp váng trên bề mặt nước được định kỳ thu gom. Nước thải sau khi 

được xử lý sơ bộ được dẫn hệ thống xử lý nước thải để tiếp tục xử lý. 

3.1.3.2. Công trình xử lý nước thải tập trung  

+ Nước thải phát sinh sau khi được xử lý sơ bộ được thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải. Tại đây nước thải sẽ được xử lý đảm bảo thông số ô nhiễm nằm trong giới 

hạn của QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k = 1 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt tự chảy thoát ra biển ven bờ. Nhu cầu xả thải như sau: 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở 

“Khu du lịch sinh thái Trần Thái” 

Công ty Cổ phần Phú Quốc Trần Thái    20 

Bảng 1.6. Nhu cầu xả nước thải trong giai đoạn cấp phép 

TT Đối tượng Quy mô Chỉ tiêu Nhu cầu xả thải (m³/ngày) 

1 Khách lưu trú 140 người 300 lít/người/ngày 42 

2 Nhân viên 142 người 150 lít/người/ngày 21,3 

3 Nấu ăn 282 người 25 lít/suất ăn 7,05 

Tổng cộng (m³/ngày.đêm) 70,35 

• Hệ thống xử lý nước thải công suất 80 m3/ngày.đêm 

+ Nước thải từ nhà vệ sinh, khu bếp, bar trong khách sạn và từ 49 bungalow (ký 

hiệu từ 45 đến 94) sau xử lý sơ bộ dẫn về Hệ thống xử lý nước thải công suất 80 

m3/ngày.đêm thoát ra khu vực biển ven bờ. 

+ Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải công suất 80 m3/ngày.đêm 

được thể hiện như sau: 

 

Hình 3.6. Quy trình công nghệ xử lý nước thải công suất 80 m3/ngày.đêm 

Xử lý theo 

 quy định   

Bể chứa bùn 

Hoàn  

lưu  

bùn 

Máy thổi khí  

  

Bể trung gian 

Hố thu 

Bể tách mỡ 

Bể điều hòa  

Bể Aerotank 

Bể MBBR 

Bể lắng 

Hoàn  

lưu  

nước 

Nước thải 

Bể lọc áp lực 

Thiết bị khử trùng 

Nước sau xử lý 

Biển ven bờ 
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Thuyết minh quy trình: 

+ Hố thu: Hố giúp điều tiết lưu lượng và ổn định nồng độ chất ô nhiễm có 

trong nước thải trước khi đưa vào công đoạn xử lý sinh học. Tại hố có lắp đặt thêm 

thiết bị lược rác thô nhằm giữ lại toàn bộ rác có kích thước lớn, thiết bị này giúp tăng 

tuổi thọ và hiệu quả xử lý nước cho các công trình đơn vị phía sau. 

+ Bể tách mỡ: Bể giữ lại các chất bẩn như các loại thực phẩm, đồ ăn thừa, 

xương hay các loại tạp chất khác có trong nước thải giúp ổn định mà không bị nghẹt. 

Lớp dầu mỡ sẽ tích tụ dần dần và tạo lớp váng trên bề mặt nước được định kỳ thu 

gom. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ được dẫn qua quá trình xử lý 

tiếp theo. 

+ Bể điều hòa: Bể điều hòa có chức năng điều hòa nồng độ và lưu lượng các 

chất ô nhiễm. Do nước thải ở các thời điểm trong ngày khác nhau nên tính chất và lưu 

lượng có sự chênh lệch. Từ đó, bể giúp chứa nước thải ở những giờ cao điểm rồi phân 

phối lại cho các bể phía sau để tránh tình trạng sốc tải, nước thải sau bể điều hoà được 

bơm sang bể tiếp theo.  

+ Bể MBBR: Bể MBBR là bể sinh học hiếu khí kết hợp các giá thể, vi sinh vật 

ở dạng lơ lửng đóng vai trò là nơi để cho các vi khuẩn cư trú, sinh sản và phát triển, 

giúp duy trì nồng độ vi sinh vật ổn định trong quá trình xử lý. 

Khi vi sinh vật phát triển kín trên bề mặt giá thể thì các vi sinh vật cũng sẽ được 

phát triển theo hướng nhằm xử lý theo xu hướng tập trung vào các chất hữu cơ chuyên 

biệt. Cụ thể, theo điều kiện cấp khí vào bể mà trong lớp màng vi sinh tồn tại 3 chủng 

vi sinh vật. Lớp ngoài cùng nhận được nhiều oxy sẽ trở thành lớp bùn hiếu khí với các 

cơ chế xử lý tương tự bể bùn hoạt tính thông thường. Lớp giữa và lớp trong cùng sẽ 

nhận ít không khí hơn trở thành lớp thiếu khí thuận lợi cho quá trình khử nitơ. Việc kết 

hợp các giá thể vi sinh MBBR mật độ thấp giúp tải trọng xử lý chất ô nhiễm cao hơn, 

hệ vi sinh vật hoạt động hiệu quả và ổn định hơn. 

Giá thể MBBR được làm bằng nhựa PE có diện tích tiếp xúc lớn hơn 500 m2/m3. 

Do đó, hiệu suất và công suất xử lý của bể này rất cao, vi khuẩn bám vào giá thể nên 

không thể trôi mất đi khi gặp dòng chảy lớn. Đây chính là mấu chốt của vấn đề, hệ 

thống ứng dụng công nghệ này sẽ không gặp vấn đề sốc tải khi có biến động về lưu 

lượng theo ngày hoặc theo mùa cao điểm. 

+ Bể hiếu khí: Bể sử dụng chủng vi sinh vật hiếu khí để phân hủy chất thải. 

Trong bể này, vi sinh vật  tồn tại ở dạng lơ lửng sẽ hấp thụ oxy và chất hữu cơ và sử 

dụng chất dinh dưỡng là nitơ và photpho để tổng hợp tế bào mới, CO2, H2O và giải 

phóng năng lượng. Ngoài quá trình tổng hợp tế bào mới, tồn tại phản ứng phân hủy nội 

sinh (tế bào vi sinh vật già sẽ tự phân hủy) làm giảm số lượng bùn hoạt tính. Nước thải 

sau đó dẫn qua bể lắng. 

+ Bể lắng: Bể có tác dụng lắng các bông bùn vi sinh từ quá trình sinh học và tách 

các bông bùn này ra khỏi nước thải. Nước thải ra khỏi bể lắng có nồng độ COD, BOD 
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giảm 80-90% (hiệu quả lắng đạt 75-90%). Bùn dư lắng ở đáy bể được bơm bổ sung bùn 

về các bể sinh học, phần bùn dư định kỳ sẽ được thu gom, nước thải sau khi lắng sẽ dẫn 

qua bể trung gian. 

+ Bể trung gian: Bể giúp giảm áp lực cho các bể xử lý khác trong hệ thống và 

giúp điều hòa lưu lượng dòng chảy của nước thải, đảm bảo rằng nước thải được truyền 

dẫn một cách ổn định đến các bể xử lý tiếp theo đồng thời giúp tránh tình trạng sốc tải. 

+ Bể lọc: Nước thải sau được sẽ được loại bỏ các tạp chất, chất lơ lửng,…trong 

nước. Khi nước chảy qua lớp vật liệu lọc, tạp chất, chất lơ lửng,….sẽ bị giữ lại trên bề 

mặt hoặc trong các khe hở của vật liệu lọc, nước sau đó được dẫn qua thiết bị khử trùng. 

+ Thiết bị khử trùng Hóa chất sẽ qua đường ống thoát nước thải, hóa chất có 

tính oxy hóa mạnh sẽ khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật và làm phá hoại quá 

trình trao đổi dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

thoát ra biển ven bờ. 

+ Bể chứa bùn: Bùn thải phát sinh sẽ được bơm qua bể chứa bùn, tại đây bùn 

sẽ lắng xuống và nước ở trên dẫn về bể điều hòa, tiếp tục quy trình xử lý. Khi bùn tại 

bể chứa bùn đầy bể sẽ bơm đi xử lý đúng quy định.  

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải công suất 80 m3/ngày.đêm 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Thể tích 

(m3) 

Thời gian 

lưu (giờ) 

1  Hố thu 

Kích thước: L x W x H = 1,3 

x 1,1 x 3,55 m 

Vật liệu: BTCT M150 

Bể 5,08 1,52 

2  Bể tách mỡ 

Kích thước: L x W x H = 1,7 

x 1,1 x 3,55 m 

Vật liệu: BTCT M250 

Bể 6,64 1,99 

3  Bể điều hòa 

Kích thước: L x W x H = 

3,15 x 3,0 x 3,55 m 

Vật liệu BTCT M250 

Bể 33,55 10,07 

4  Bể MBBR 

Kích thước: L x W x H = 3,7 

x 0,8 x 3,55 m 

Vật liệu: BTCT M250 

Bể 10,51 3,15 

5  Bể Aerotank 

Kích thước: L x W x H = 3,7 

x 2,15 x 3,55 m 

Vật liệu BTCT M250 

Bể 28,24 8,47 

6  Bể lắng 

Kích thước: L x W x H = 

3,15 x 2,2 x 3,55 m 

Vật liệu: BTCT M250 

Bể 24,6 7,38 

7  Bể trung gian  
Kích thước: L x W x H = 2,8 

x 0,8 x 3,55 m 
Bể 7,95 2,39 
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Thể tích 

(m3) 

Thời gian 

lưu (giờ) 

Vật liệu: BTCT M250 

8  Bể chứa bùn 

Kích thước: L x W x H = 2,8 

x 2,15 x 3,55 m 

Vật liệu: BTCT M250 

Bể 21,07 - 

• Hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày.đêm 

+ Nước thải từ nhà vệ sinh phòng khách sạn và từ 45 bungalow (ký hiệu từ 1 

đến 45) sau xử lý sơ bộ dẫn về Hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày.đêm 

thoát ra khu vực biển ven bờ. 

+ Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày.đêm 

được thể hiện như sau: 

 

Hình 3.7. Quy trình công nghệ xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày.đêm 

Thuyết minh quy trình: 

+ Hố thu: Hố giúp điều tiết lưu lượng và ổn định nồng độ chất ô nhiễm có 

Xử lý theo 

 quy định   

Bể chứa bùn 

Hoàn  

lưu  

bùn 

Máy thổi khí  

  

Bể trung gian 

Hố thu 

Bể điều hòa  

Bể Aerotank 

Bể MBBR 

Bể lắng 

Hoàn  

lưu  

nước 

Nước thải 

Bể lọc áp lực 

Thiết bị khử trùng 

Biển ven bờ 
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trong nước thải trước khi đưa vào công đoạn xử lý sinh học. Tại hố có lắp đặt thêm 

thiết bị lược rác thô nhằm giữ lại toàn bộ rác có kích thước lớn, thiết bị này giúp tăng 

tuổi thọ và hiệu quả xử lý nước cho các công trình đơn vị phía sau. 

+ Bể điều hòa: Bể điều hòa có chức năng điều hòa nồng độ và lưu lượng các 

chất ô nhiễm. Do nước thải ở các thời điểm trong ngày khác nhau nên tính chất và lưu 

lượng có sự chênh lệch. Từ đó, bể giúp chứa nước thải ở những giờ cao điểm rồi phân 

phối lại cho các bể phía sau để tránh tình trạng sốc tải, nước thải sau bể điều hoà được 

bơm sang bể tiếp theo.  

+ Bể MBBR: Bể MBBR là bể sinh học hiếu khí kết hợp các giá thể, vi sinh vật 

ở dạng lơ lửng đóng vai trò là nơi để cho các vi khuẩn cư trú, sinh sản và phát triển, 

giúp duy trì nồng độ vi sinh vật ổn định trong quá trình xử lý. 

Khi vi sinh vật phát triển kín trên bề mặt giá thể thì các vi sinh vật cũng sẽ được 

phát triển theo hướng nhằm xử lý theo xu hướng tập trung vào các chất hữu cơ chuyên 

biệt. Cụ thể, theo điều kiện cấp khí vào bể mà trong lớp màng vi sinh tồn tại 3 chủng 

vi sinh vật. Lớp ngoài cùng nhận được nhiều oxy sẽ trở thành lớp bùn hiếu khí với các 

cơ chế xử lý tương tự bể bùn hoạt tính thông thường. Lớp giữa và lớp trong cùng sẽ 

nhận ít không khí hơn trở thành lớp thiếu khí thuận lợi cho quá trình khử nitơ. Việc kết 

hợp các giá thể vi sinh MBBR mật độ thấp giúp tải trọng xử lý chất ô nhiễm cao hơn, 

hệ vi sinh vật hoạt động hiệu quả và ổn định hơn. 

+ Bể hiếu khí: Bể sử dụng chủng vi sinh vật hiếu khí để phân hủy chất thải. 

Trong bể này, vi sinh vật  tồn tại ở dạng lơ lửng sẽ hấp thụ oxy và chất hữu cơ và sử 

dụng chất dinh dưỡng là nitơ và photpho để tổng hợp tế bào mới, CO2, H2O và giải 

phóng năng lượng. Ngoài quá trình tổng hợp tế bào mới, tồn tại phản ứng phân hủy nội 

sinh (tế bào vi sinh vật già sẽ tự phân hủy) làm giảm số lượng bùn hoạt tính. Nước thải 

sau đó dẫn qua bể lắng. 

+ Bể lắng: Bể có tác dụng lắng các bông bùn vi sinh từ quá trình sinh học và tách 

các bông bùn này ra khỏi nước thải. Nước thải ra khỏi bể lắng có nồng độ COD, BOD 

giảm 80-90% (hiệu quả lắng đạt 75-90%). Bùn dư lắng ở đáy bể được bơm bổ sung bùn 

về các bể sinh học, phần bùn dư định kỳ sẽ được thu gom, nước thải sau khi lắng sẽ dẫn 

qua bể trung gian. 

+ Bể trung gian: Bể giúp giảm áp lực cho các bể xử lý khác trong hệ thống và 

giúp điều hòa lưu lượng dòng chảy của nước thải, đảm bảo rằng nước thải được truyền 

dẫn một cách ổn định đến các bể xử lý tiếp theo đồng thời giúp tránh tình trạng sốc tải. 

+ Bể lọc: Nước thải sau được sẽ được loại bỏ các tạp chất, chất lơ lửng,…trong 

nước. Khi nước chảy qua lớp vật liệu lọc, tạp chất, chất lơ lửng,….sẽ bị giữ lại trên bề 

mặt hoặc trong các khe hở của vật liệu lọc. Nước sau đó được dẫn qua thiết bị khử trùng. 

+ Thiết bị khử trùng Hóa chất sẽ qua đường ống thoát nước thải, hóa chất có 

tính oxy hóa mạnh sẽ khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật và làm phá hoại quá 

trình trao đổi dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt 
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QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

thoát ra biển ven bờ. 

+ Bể chứa bùn: Bùn thải phát sinh sẽ được bơm qua bể chứa bùn, tại đây bùn 

sẽ lắng xuống và nước ở trên dẫn về bể điều hòa, tiếp tục quy trình xử lý. Khi bùn tại 

bể chứa bùn đầy bể sẽ bơm đi xử lý đúng quy định.  

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày.đêm 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Thể tích 

(m3) 

Thời gian 

lưu (giờ) 

1  Hố thu 

Kích thước: L x W x H = 1,3 

x 1,6 x 3,15 m 

Vật liệu: BTCT M150 

Bể 6,55 5,24 

2  Bể điều hòa 

Kích thước: L x W x H = 3,6 

x 2,0 x 3,15 m 

Vật liệu BTCT M250 

Bể 22,68 18,14 

3  Bể MBBR 

Kích thước: L x W x H = 2,4 

x 1,5 x 3,15 m 

Vật liệu: BTCT M250 

Bể 11,34 9,07 

4  Bể Aerotank 

Kích thước: L x W x H = 3,1 

x 2,4 x 3,15 m 

Vật liệu BTCT M250 

Bể 23,44 18,75 

5  Bể lắng 

Kích thước: L x W x H = 2,6 

x 2,6 x 3,15 m 

Vật liệu: BTCT M250 

Bể 21,29 17,04 

6  Bể trung gian  

Kích thước: L x W x H = 2,0 

x 1,2 x 3,15 m 

Vật liệu: BTCT M250 

Bể 7,56 6,05 

7  Bể chứa bùn 

Kích thước: L x W x H = 2,0 

x 1,0 x 3,15 m 

Vật liệu: BTCT M250 

Bể 6,3 - 

3.1.3.3. Phương án tuần hoàn nước hồ bơi 

Nước từ bể bơi không xả ra bên ngoài, chỉ bổ sung khi bị hao hụt do bay hơi. 

Lượng nước từ bể bơi sẽ được xử lý tuần hoàn qua hệ thống thuỷ lực ngược. Đây là hệ 

thống đưa nước đã xử lý vào trong bể bơi bằng một mạng ống phân phối đặt dưới đáy 

bể, đồng thời thu hồi nước bẩn nhờ vào các máng tháo nước theo chiều dọc hay xung 

quanh bể, có quy trình thể hiện qua sơ đồ sau: 
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Hình 3.8. Sơ đồ hệ thống thuỷ lực ngược 

Ghi chú: 

1: Bể thu nước      7: Bể lọc áp lực  

2: Nước bổ sung      8: Đồng hồ đo lưu lượng 

3: Lưới lọc sơ bộ      9: Thiết bị đun nước 

4: Bơm tuần hoàn    10: Bơm hóa chất tiệt trùng 

5: Bơm định lượng hóa chất  11: Bơm cọ rửa bể bơi 

6: Thùng đựng hóa chất 

+ Nước từ bể bơi, sau thời gian hoạt động (4 – 8 giờ với tiêu chuẩn 15 

m2/người) sẽ bị nhiễm bẩn, không đạt tiêu chuẩn sử dụng. Theo khuyến cáo của các 

Trung tâm Y tế dự phòng, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong nước hồ bơi không bảo đảm 

vệ sinh là rất cao. Chính vì vậy, ngoài việc thay nước, công tác làm vệ sinh hồ bơi cần 

được chú trọng. Cụ thể là với các hồ bơi công cộng nên được làm sạch hằng ngày để 

chất lượng nước duy trì trong giới hạn bảo đảm vệ sinh. Ngoài ra, tảo và rêu bám vào 

tường và sàn của hồ bơi cũng phải được loại bỏ. Do đó, để hạn chế sự lây lan của các 

mầm bệnh và áp lực về nước đồng thời đảm bảo yếu tố kinh tế, chủ đầu tư sẽ áp dụng 

biện pháp xử lý tiên tiến nhằm loại các chất bẩn, vi trùng gây bệnh và tuần hoàn lại. 

+ Nước từ bể bơi qua cửa thu nước và bọt, bọt váng được giữ lại trong buồng 

thu, từng chu kỳ vớt thải ra ngoài để xử lý, còn nước theo máng chảy về hố thu cùng 

với nước bổ sung. Từ hố thu nước chảy qua lưới lọc sơ bộ đi vào ống hút của máy 

bơm, bơm vào bể lọc áp lực. Trước khi vào bể lọc áp lực, nước được hòa trộn với phèn 

với liều lượng 1 – 2 mg/l, hòa trộn với hóa chất kiềm (NaOH, Na2CO3) để giữ pH sau 

lọc khoảng 7 – 8. Qua bể lọc nước được sát trùng bằng clo hay ozon và có thể đi qua 

thiết bị đun nóng (nếu cần), sau đó sẽ được đi vào bể bơi và tuần hoàn nước được thực 

hiện hàng ngày. 
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3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 Khí thải phương tiện giao thông 

+ Các tuyến đường nội bộ trong khuôn viên được bê tông hóa. 

+ Thường xuyên vệ sinh sân bãi, đường lưu thông chính của các phương tiện 

giao thông ra vào cơ sở (xe ô tô, xe máy của nhân viên làm việc và du khách). 

+ Vào những ngày nắng gắt sẽ tiến hành phun nước tưới ẩm, vừa giảm bụi, vừa 

giảm bức xạ nhiệt từ mặt đường. 

+ Khu vực để xe được bố trí hợp lý, vị trí để xe của khách và nhân viên được 

phân khu riêng để tạo thuận lợi cho việc gửi xe được nhanh chóng. 

+ Kiểm soát vận tốc giữa các xe ra vào cơ sở, tốc độ tối đa 5 km/h. 

+ Cây xanh được bố trí dọc theo các tuyến đường vừa tạo cảnh quan, vừa giảm 

bụi và hấp thụ khí thải. 

 Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

+ Bố trí máy tại khu vực riêng biệt, thông thoáng, cách xa khu vực đông người 

và khu nghỉ dưỡng. 

+ Máy có hiệu suất cao và tiết kiệm nhiên liệu. 

+ Máy chỉ hoạt động dự phòng, nguồn thải mang tính gián đoạn do đó hoạt 

động diễn ra không thường xuyên nên tác động đến môi trường không đáng kể. 

+ Ống khói cao 2 m so với mái che để đảm bảo phát tán khí thải trên cao. 

+ Bảo trì, kiểm tra định kỳ thiết bị để đảm bảo quá trình cháy hoàn toàn, hạn 

chế phát thải khói đen. 

 Khí thải từ hoạt động đun nấu trong khu vực nhà bếp 

+ Nhà bếp được bố trí kín đáo không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh 

và các hoạt động của du khách. 

+ Thường xuyên kiểm bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị nhà bếp. 

+ Bố trí quạt hút lắp đặt tại khu nhà bếp để thông gió và thoáng khí. 

+ Cơ sở sử dụng gas và điện để đun nấu, khu vực sạch sẽ, hệ thống thông gió 

được thiết kế nằm ngang ngăn chặn sự khuếch mùi, đồng thời lắp đặt hệ thống thu mùi 

từ các bếp nấu ăn trực tiếp sau đó dẫn vào ống khói độ cao khoảng 3 m. 

 Khí thải từ hoạt động của máy điều hòa không khí 

+ Sử dụng loại máy lạnh, máy điều hòa có công nghệ tiên tiến và vận hành 

đúng cách theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. 

+ Vệ sinh máy lạnh, máy điều hòa hằng tháng để quá trình hoạt động tốt hơn, 

hạn chế các vấn đề hư hỏng có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến môi trường không khí. 

+ Thiết kế không gian kín, cách nhiệt tốt để giảm nhu cầu làm lạnh. 

+ Cài đặt nhiệt độ hợp lý (24–26°C) và sử dụng kết hợp với quạt máy để giảm 
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tải cho máy điều hòa. 

+ Tắt điều hòa khi không sử dụng. 

 Mùi hôi từ công trình thu gom và lưu chứa chất thải 

+ Các thùng chứa tại phòng chức năng, khách sạn, khu bếp,….được bố trí có 

nắp đậy, thường xuyên vệ sinh các thùng chứa, khu chứa. 

+ Khu chứa chất thải được bố trí nằm cách biệt với khu phòng nghỉ, khách 

sạn,…để giảm tác động đến nhân viên làm việc và du khách. 

+ Bố trí nhân viên thường xuyên vệ sinh khuôn viên. 

+ Quản lý chặt chẽ các nguồn phát sinh chất thải.  

+ Phân loại và lưu trữ chất thải đúng quy định, ký hợp đồng với các đơn vị có 

chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý với tần suất thường xuyên, liên tục để hạn 

chế tồn trữ chất thải với khối lượng lớn gây mùi hôi trong khuôn viên nhà máy. 

+ Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cho nhân viên vệ sinh khi thực hiện thu gom, 

phân loại hoặc có tiếp xúc với chất thải rắn các loại. 

 Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải 

+ HTXLNT được xây dựng bằng BTCT kiên cố, có nắp thăm nên mùi hôi phát 

sinh là không đáng kể. 

+ Thường xuyên vệ sinh cống rãnh, hố ga, lượt rác; tuần hoàn tái sử dụng bùn 

hiệu quả.  

+ Trồng nhiều cây xanh xung quanh khu vực khu xử lý nước thải để hấp thu và 

giảm bớt mùi. 

+ Vận hành hệ thống ổn định để tránh tình trạng hư hỏng không thể vận hành 

xử lý nước thải trong các bể chứa làm phát tán mùi hôi ra môi trường xung quanh. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường  

 Chất thải rắn sinh hoạt  

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở khoảng 400 kg/ngày. 

+ Tại từng khu vực của cơ sở bố trí thùng chứa có dung tích khác nhau, cụ thể: 

- Bố trí khoảng 20 thùng chứa dung tích 10 - 20 lít dọc theo các tuyến đường 

nội bộ, khu cây xanh. 

- Trong từng phòng, khu của các khối chức năng trang bị tổng cộng khoảng 150 

thùng các loại có dung tích 8 - 20 lít để thu gom chất thải. 

- Khu vực nhà bếp bố trí khoảng 3 thùng chứa dung tích 5 - 8 lít phát sinh chủ 

yếu là chất thải hữu cơ, thức ăn thừa dễ phân hủy,… 

- Chất thải rắn sinh hoạt được phân làm các loại: chất thải rắn có khả năng tái 

chế như: vỏ đồ hộp, các loại chai nhựa, chai thủy tinh, túi nylon,….chất thải rắn không 

có khả năng tái chế và chất thải thực phẩm như: thức ăn thừa, thực vật thải,…. 
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- Tất cả chất thải được thu gom về điểm tập kết bố trí gần cổng ra/vào cách khu 

chức năng chính khoảng 100 m, tại đây bố trí khoảng 5 thùng dung tích 200 - 240 lít 

có nắp đậy để lưu chứa chất thải tạm thời trước khi đơn vị chức năng đến thu gom và 

vận chuyển đi xử lý. Hằng ngày chất thải sinh hoạt sau khi được phân loại sẽ được 

nhân viên thu gom về khu vực tập kết chất thải sinh hoạt diện tích khoảng 10 m2. 

- Chủ cơ sở đã ký Hợp đồng số 69/HĐTT-CTĐT với BQL Công trình đô thị 

thành phố Phú Quốc ngày 02/01/2025 để định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý. Tần 

suất thu gom là 01 lần/ngày. 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 + Căn cứ theo hoạt động thực tế của cơ sở, thành phần và khối lượng chất thải 

rắn công nghiệp thông thường năm 2024 được liệt kê như sau: 

Bảng 3.3. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

TT Loại chất thải Trạng thái Khối lượng (tấn/năm) 

1  Bùn thải từ HTXLNT Rắn/Lỏng 8 

2  Thùng, giấy carton Rắn 2 

3  Vật liệu lọc thải Rắn 3 

4  Bùn thải cống, hố ga, hầm cầu Rắn 5 

Tổng cộng 18 

Chủ cơ sở áp dụng các biện pháp xử lý như sau: 

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT): 

- Tổng thể tích bể chứa bùn của 2 HTXLNT khoảng 60 m3, đảm thời gian lưu 

chứa bùn ổn định lớn hơn 30 ngày.  

- Áp dụng tuần hoàn bùn hiệu quả trong quá trình vận hành hệ thống. 

- Định kỳ khoảng 01 lần/năm hoặc khi bùn đầy, tiến hành nạo vét và bàn giao 

cho đơn vị chức năng đến thu gom và vận chuyển, xử lý theo quy định. 

+ Thùng, hộp giấy carton: 

- Tái sử dụng hiệu quả trong các hoạt động nội bộ của cơ sở. 

- Phần còn lại được thu gom và chuyển giao cho đơn vị thu mua trong địa bàn. 

+ Vật liệu lọc thải: Khi không còn khả năng sử dụng, sẽ được thu gom và xử lý 

bởi đơn vị có chức năng phù hợp. 

+ Bùn thải từ cống, hố ga, hầm cầu: 

- Công tác nạo vét được thực hiện định kỳ khoảng 6 tháng/lần, hoặc ngay khi 

phát hiện bùn đầy gây ảnh hưởng đến thoát nước. 

- Toàn bộ khối lượng bùn thải sau khi nạo vét sẽ được thu gom và chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng xử lý chất thải. 
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3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

+ Chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động của cơ sở được thu gom, phân 

loại riêng với CTR sinh hoạt và CTR công nghiệp thông thường. 

+ Khối lượng phát sinh CTNH năm 2024 tại cơ sở thực tế ghi nhận như sau: 

Bảng 3.4. Thành phần, khối lượng CTNH phát sinh 

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 10 

2 Giẻ lau thải nhiễm TPNH 18 02 01 Rắn 15 

3 Thiết bị, linh kiện điện tử thải 16 01 13 Rắn 10 

4 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 Rắn 14 

Tổng cộng 49 

+ Chủ cơ sở có bố trí kho chứa CTNH với diện tích khoảng 3 m2 được bố trí 

tách riêng với các khu vực khác, mặt sàn đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu, mái 

che kín, có mái che bằng tôn, vách tường bao quanh. 

+ Trong kho bố trí 4 thùng chứa có nắp đậy để lưu chứa chất thải và được dán 

nhãn phân loại theo từng chất thải phát sinh. 

+ Kho CTNH được trang bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu: 

- Bình PCCC, thùng cát khô để phòng ngừa sự cố cháy nổ, tràn đổ dầu nhớt. 

- Ngay cửa kho bố trí gờ chắn cao tránh trường hợp rò rỉ, đổ tràn chất thải thể 

lỏng hoặc nước từ bên ngoài vào. 

- Tại cửa dán biển tên kho “CHẤT THẢI NGUY HẠI”.  

   
Hình 3.9. Kho chất thải nguy hại của cơ sở 

+ Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV MT Đô thị TP.HCM số 

3558/HĐ.MTĐT-NH/24.4.VX ngày 10/10/2024 để thu gom, vận chuyển xử lý CTNH 
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theo quy định với tần suất thu gom là 1 lần/năm. 

+ Kho đảm bảo theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT  ngày 10/01/2022 được 

sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

+ Tiếng ồn tại cơ sở phát sinh chủ yếu từ hoạt động của HTXLNT, phương tiện 

lưu thông,….cơ sở áp dụng các biện pháp sau: 

- Tất cả các phương tiện cơ giới (ô tô, xe máy...) khi vào bên trong khu vực cơ sở 

phải tắt máy, đỗ đúng nơi quy định, hạn chế hoạt động không cần thiết. 

- Các phương tiện khi di chuyển trong khu vực cơ sở phải tuân thủ tốc độ tối đa 5 

km/h, không bóp còi, hạn chế gây tiếng ồn đột ngột. 

- Điều phối thời gian ra vào giữa các phương tiện để phân tán lưu lượng xe, tránh 

tập trung phương tiện cùng thời điểm, giảm thiểu tiếng ồn tổng thể. 

- Định kỳ bảo dưỡng, kiểm tra máy móc thiết bị, HTXLNT nhằm đảm bảo vận 

hành êm ái, giảm phát sinh tiếng ồn bất thường do hư hỏng, rung lắc. 

- Khu vực vận hành hệ thống xử lý nước thải có tường cách âm và được bố trí 

ngầm hạn chế phát tán tiếng ồn ra môi trường xung quanh. 

3.6. Phương pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

+ Thông qua Biên bản kiểm tra An toàn về PCCC ngày 05/03/2025 của Phòng 

Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Kiên Giang với kết quả kiểm tra: 

- Đã thành lập đội PCCC cơ sở theo quy định, đã được tập huấn và được cơ 

quan Công an cấp chứng chỉ nghiệp vụ về PCCC&CNCH. 

- Giao thông bên ngoài: Cơ sở tiếp giáp đường nội bộ R=5m, bảo đảm thuận 

tiện cho xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tiếp cận khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. 

- Giao thông bên trong: Lối đi bên trong cơ sở thông thoáng, tại thời điểm kiểm 

tra phương tiện chữa cháy và CNCH có thể tiếp. 

- Bên trong cơ sở: Có 01 bể ngầm, cấp nước cho hệ thống chữa cháy của cơ sở. 

- Bên ngoài: Cách cơ sở 70 m hướng Tây Nam giáp biển, phương tiện chữa 

cháy có thể lấy nước phục vụ chữa cháy. 

- Lắp đặt 01 tủ báo cháy trung tâm đặt tại phòng kỹ thuật, luôn có người trực 

24/24; các đầu báo cháy được lắp đặt tại các phòng lưu trú, các phòng chức năng; tổ 

hợp chuông đèn, nút ấn báo cháy được bố trí các tầng, các bungalow. Tại thời điểm 

kiểm tra trung tâm báo cháy hoạt động bình thường, kiểm tra xác suất đầu báo cháy, 

nút án báo cháy, chuông, đèn các tầng, nhận thấy hoạt động bình thường. 

- Hệ thống máy bơm chữa cháy: 02 máy bơm chữa cháy hoạt động bình thường. 

- Họng nước chữa cháy tại khu vực khách sạn hoạt động bình thường. 

- Hành lang, cầu thang thông thoáng, không có vật cản trở trên đường, lối thoát 
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nạn. Cơ sở đã lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn tại cầu thang các 

tầng, các thiết bị hoạt động bình thường. 

- Cơ sở trang bị 25 bình chữa các loại chất lượng sửdụng đảm bảo, bố trí tại các 

vị trí dễ thấy, dễ lấy sử dụng. 

- Trang bị 01 bộ dụng cụ phá dỡ gồm kìm cộng lực, búa thép, xà beng chất 

lượng sử dụng đảm bảo. 

- Đội PCCC cơ sở đã được huấn luyện và được cấp Chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ PCCC và CNCH. Việc phân công, bố trí trực đáp ứng yêu cầu. 

 - Kiểm tra, thực tập 01 tỉnh huống cháy trong phương án, thành viên đội PCCC 

đã nắm rõ quy trình xử lý sự cố cháy, nổ; biết sử dụng thành thạo các phương tiện 

chữa cháy được trang bị tại cơ sở. 

→ Cơ sở cơ bản thực hiện tốt các điều kiện về PCCC và CNCH như: Lập hồ sơ 

quản lý công tác PCCC&CNCH, xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn 

cứu hộ, các quy trình, các sổ sách theo dõi công tác PCCC, tổ chức tập huấn cho lực 

lượng PCCC&CNCH cơ sở; bảo trì, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy,….. 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ khu vực để bình gas 

+ Để phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ khu vực để bình gas trong nhà bếp, 

chủ cơ sở đảm bảo thực hiện các biện pháp: đảm bảo thông thoáng, kiểm tra định kỳ, 

trang bị bình chữa cháy và có phương án xử lý khi xảy ra sự cố.  

- Đặt bình gas ở nơi thông thoáng, tránh xa nguồn nhiệt, các thiết bị điện và vật 

liệu dễ cháy.  

- Đảm bảo khu vực bếp luôn thông thoáng, có cửa sổ và cửa thông gió để khí 

gas thoát ra ngoài khi bị rò rỉ.  

- Thường xuyên kiểm tra dây dẫn gas, van gas, khớp nối và các bộ phận khác 

của bếp gas để phát hiện sớm các dấu hiệu rò rỉ.  

- Bảo dưỡng bếp gas định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.  

- Trang bị bình chữa cháy loại xách tay, phù hợp với quy mô gia đình.  

- Bình chữa cháy cần được đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy và được kiểm tra định kỳ.  

+ Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố: 

- Nếu ngửi thấy mùi gas, nhanh chóng khóa van bình gas, mở cửa sổ, cửa chính 

để thông thoáng không khí.  

- Không bật/tắt thiết bị điện, không sử dụng điện thoại trong khu vực rò rỉ gas.  

- Nếu có cháy nhỏ, sử dụng bình chữa cháy hoặc các vật dụng như chăn, quần 

áo nhúng nước để dập lửa.  

- Nếu đám cháy lớn, nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và gọi 

lực lượng cứu hỏa theo số 114.  

- Không tự ý xử lý đám cháy lớn, đặc biệt là khi có nguy cơ nổ bình gas.  
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 Biện pháp đảm bảo an toàn lao động  

+ Lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo cho công nhân viên những nguy cơ có 

thể xảy ra tại khu vực đặt biển báo. 

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân theo quy định. 

+ Trong những trường hợp sự cố, nhân viên vận hành phải được hướng dẫn và 

thực tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa 

chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng. 

 Biện pháp ứng phó sự cố đuối nước 

+ Trang bị phao cứu sinh, áo phao, sào cứu hộ, đặt tại nhiều vị trí dễ thấy, dễ 

lấy quanh khu vực có hồ bơi, hồ nước,…. 

+ Biển cảnh báo nguy hiểm được bố trí rõ ràng tại khu vực nước sâu, cấm tắm. 

+ Phân công nhân viên cứu hộ chuyên trách, tuần tra, quan sát liên tục trong giờ 

hoạt động. 

+ Tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước cho nhân viên. 

+ Lắp đặt hệ thống camera giám sát, phát hiện sớm các tình huống bất thường. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến rừng phòng hộ 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt quy định về cảnh báo cháy rừng trong mùa khô; bố trí 

lực lượng, thiết bị, phương tiện ứng cứu tại chỗ. 

+ Không đốt lửa, đốt rác, không tổ chức nấu ăn trong phạm vi gần khu vwujc 

rừng phòng hộ. 

+ Thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho nhân viên và du khách về tầm quan 

trọng của rừng, vai trò của hệ sinh thái và trách nhiệm bảo vệ tài nguyên rừng. 

+ Lắp đặt biển báo, bảng nội quy về bảo vệ rừng tại các khu vực giáp ranh với 

rừng phòng hộ. 

+ Hạn chế tối đa việc nhân viên và du khách đi vào khu vực rừng phòng hộ khi 

không có nhiệm vụ hoặc không được sự cho phép của cơ quan chức năng. 

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát, tránh trường hợp xâm hại rừng như chặt phá cây, 

xả rác, gây cháy nổ trong khu vực rừng phòng hộ. 

 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

+ Tổ chức kiểm tra định kỳ và ghi nhận tình trạng hoạt động của hệ thống vào 

sổ nhật ký vận hành hệ thống mỗi ngày. 

+ Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý nước thải như 

máy bơm, bơm định lượng. 

+ Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, thiết bị, kịp thời khắc phục các 

sự cố rò rỉ, tắc nghẽn; 

+ Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý nước 
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thải sinh hoạt, nước thải sản xuất để có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố; 

+ Định kỳ thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống xử 

lý nước thải, hệ thống thu gom nước thải; 

+ Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố đột ngột, dẫn đến 

nước thải sau xử lý không đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột A), cho ngưng hoạt động 

sản xuất để khắc phục sự cố hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. 

+ Các máy móc, thiết bị (bơm, máy thổi khí,…) đều có dự phòng đề phòng 

trường hợp hư hỏng cần sửa chữa.  

+ Kịch bản ứng phó sự cố khi phát hiện chất lượng nước thải đầu ra không đạt 

quy chuẩn quy định: 

- Khi phát hiện chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải không 

đạt quy chuẩn quy định thì nhân viên vận hành thông báo cho Ban Giám đốc. 

- Tạm thời đóng các van xả của đường ống đấu nối nước thải sau xử lý từ cơ sở 

vào hệ thống thoát nước ra biển. 

- Tiến hành kiểm tra lần lượt tại các công đoạn xử lý nước thải của hệ thống (cụ 

xử lý sinh học, thiết bị sục khí, đường ống bơm cấp hóa chất,…) để xác định nguyên 

nhân gây sự cố nước thải nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn quy định. 

- Sau khi đã xác định được nguyên nhân gây ra sự cố thì tiến hành khắc phục, 

sửa chữa hoặc thay thế thiết bị hư hỏng. 

- Ghi chép và lưu hồ sơ sự cố. 

Cơ sở cam kết sẽ ngưng hoạt động các công đoạn phát sinh nước thải khi 

HTXLNT gặp sự cố và không xả thải ra môi trường. Nhanh chóng khắc phục sự cố 

trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột A trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với ĐTM 

Năm 2013, cơ sở được UBND tỉnh Kiên Giang (nay là UBND tỉnh An Giang) 

ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 về việc Phê duyệt Đề án bảo 

vệ môi trường chi tiết “Khu du lịch sinh thái Trần Thái, quy mô 41,01 ha” của Công ty 

TNHH MTV Phú Quốc Trần Thái. 

Năm 2020, UBND tỉnh Kiên Giang (nay là UBND tỉnh An Giang) ban hành 

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 16/06/2020 về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường Dự án “Khu du lịch sinh thái Trần Thái” của Công ty TNHH 

MTV Phú Quốc Trần Thái. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chủ cơ sở chưa đầu tư các hạng mục công 

trình và quy mô theo như nội dung được phê duyệt theo Quyết định số 1388/QĐ-

UBND ngày 16/06/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc Phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường Dự án “Khu du lịch sinh thái Trần Thái”. 
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Sau khi được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường, chủ cơ sở đã tiến hành xây 

dựng và đi vào hoạt động gồm Khối khách sạn HR1 và 94 căn Bungalow theo Giấy 

phép xây dựng số 72/GPXD ngày 14/12/2012 và Giấy phép xây dựng số 01/GPXD 

ngày 29/1/2018. Các biện pháp và các công trình bảo vệ môi trường đã được chủ cơ sở 

thực hiện theo nội dung Đề án và được Giấy phép xả thải vào nguồn nước. Đây là quy 

mô trong nội dung cấp phép của báo cáo này. 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

+ Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt của du khách và nhân viên. 

+ Lưu lượng xả nước thải tối đa: 110 m3/ngày.đêm (theo công suất HTXLNT).  

+ Dòng nước thải: 

- Dòng nước thải số 01: Nước thải được thu gom dẫn về Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 80 m3/ngày.đêm xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k = 1 – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (áp dụng đến hết ngày 31/12/2031, từ 

ngày 01/01/2032 áp dụng QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung) thoát ra biển ven bờ. 

- Dòng nước thải số 02: Nước thải được thu gom dẫn về Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 30 m3/ngày.đêm xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k = 1 – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (áp dụng đến hết ngày 31/12/2031, từ 

ngày 01/01/2032 áp dụng QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung) thoát ra biển ven bờ. 

+ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Bảng 4.1. Thông số các chất ô nhiễm có trong dòng nước thải  

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(cột A, K = 1) 

1  pH - 5-9 

2  BOD5 (20oC) mg/l 30 

3  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 

4  Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 

5  Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1 

6  Amoni (tính theo N) mg/l 5 

7  Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 30 

8  Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 

9  Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 5 

10  Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 6 

11  Tổng Coliforms MPN/100ml 3.000 

+ Vị trí, phương thức xả nước thải:  

- Vị trí xả nước thải: Biển ven bờ, khu phố 9 – Dương Đông, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An Giang.  
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- Tọa độ vị trí điểm xả nước thải (theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 

104030’, múi chiếu 30): 

• Vị trí số 01: Biển ven bờ tọa độ X = 1132966, Y = 439212. 

• Vị trí số 02: Biển ven bờ tọa độ X = 1132787, Y = 439353 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy. 

+ Chế độ xả nước thải: 24/24 (liên tục các ngày trong năm).  

4.2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải 

+ Nguồn phát sinh khí thải, bụi: 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng công suất 715 

kVA số 1 để phòng ngừa trường hợp xảy ra sự cố về điện. 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng công suất 715 

kVA số 2 để phòng ngừa trường hợp xảy ra sự cố về điện.  

+ Lưu lượng xả khí thải tối đa: 6.000 m3/giờ. 

+ Dòng khí thải: Tương ứng với ống khói thải của máy phát điện dự phòng. 

+ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải. 

Bảng 4.2. Thông số các chất ô nhiễm có trong dòng khí thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị QCVN 19:2024/BTNMT, cột C 

1 SO2 mg/Nm3 ≤ 350 

2 NOx mg/Nm3 ≤ 500 

3 CO mg/Nm3 ≤ 450 

4 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 100 

+ Vị trí xả thải: Khu phố 9 – Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.  

+ Phương thức xả thải: Xả gián đoạn chỉ khi sử dụng. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính 

+ Nguồn phát sinh: 

- Nguồn số 01: Khu vực máy phát điện; 

- Nguồn số 02: Khu vực nhà điều hành HTXLNT công suất 80 m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 03: Khu vực nhà điều hành HTXLNT công suất 30 m3/ngày.đêm. 

+ Vị trí phát sinh: 

- Tọa độ vị trí nguồn số 01: X = 1132844, Y = 439435; 

- Tọa độ vị trí nguồn số 02: X = 1132873, Y = 439434; 

- Tọa độ vị trí nguồn số 03: X = 1132961, Y = 439355. 

+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 
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thuật quốc gia về tiếng ồn (áp dụng đến ngày 31/12/2026);  QCVN 26:2025/BNNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (áp dụng từ ngày 01/01/2027). 

Bảng 4.3. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại cơ sở 

TT Từ 6 – 21 giờ (dBA) Từ 21 – 6 giờ (dBA) Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

+ Giá trị giới hạn áp dụng đối với độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (áp dụng đến ngày 31/12/2026);  QCVN 

27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (áp dụng từ ngày 

01/01/2027). 

Bảng 4.4. Giá trị tối đa cho phép và mức gia tốc rung tại cơ sở 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ (dB) Từ 6 – 21 giờ (dB) 

1 70 60 Khu vực thông thường 
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CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG 

TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

 Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện. 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở được tóm tắt như sau: 

Bảng 5.1. Tóm tắt các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường tại cơ sở 

TT 

Các công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Chi tiết số lượng, công nghệ xử lý 

1  
Giám sát môi 

trường định kỳ 

Thực hiện giám sát môi trường hằng năm nộp cơ quan 

chức năng kiểm tra, theo dõi đúng quy định. 

2  

Công trình xử lý 

nước thải sinh hoạt 

sơ bộ 

- Nước thải sinh hoạt qua bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ 

bộ toàn bộ nước thải sinh hoạt trước khi dẫn vào 

HTXLNT.  

- Nước thải từ khu vực bếp qua bể tách mỡ xử lý để xử 

lý sơ bộ trước khi dẫn vào HTXLNT.  

3  
Công trình xử lý 

nước thải tập trung 

Cơ sở đã đầu tư xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải 

công suất 80 m3/ngày.đêm và 01 hệ thống xử lý nước 

thải công suất 30 m3/ngày.đêm nhằm xử lý toàn bộ 

nước thải phát sinh.  

4  
Công trình xử lý 

bụi, khí thải 

+ Thường xuyên vệ sinh sân bãi, tuyến đường lưu thông 

chính của các phương tiện giao thông ra vào cơ sở (xe ô 

tô, xe máy của công nhân viên làm việc và du khách). 

+ Khu vực để xe được bố trí hợp lý, vị trí để xe của 

khách và nhân viên được phân khu riêng để tạo thuận 

lợi cho việc gửi xe được nhanh chóng. 

+ Kiểm soát vận tốc giữa các xe ra vào cơ sở, tốc độ tối 

đa 5 km/h. 

+ Định kỳ bảo dưỡng máy phát điện. 

+ Bố trí nhà bếp kín đáo xa nhà dân và các khối nhà 

hàng, khách sạn,.. nên không gây ảnh hưởng trường 

xung quanh và ngay tại khu vực bếp. 

+ Thường xuyên kiểm bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, 

thiết bị nhà bếp. 

+ Dùng gas và điện để đun nấu, khu vực đun nấu sạch 

sẽ, hệ thống thông gió được thiết kế nằm ngang ngăn 

chặn sự khuếch mùi. 

+ Hệ thống xử lý mùi nhà bếp: Mùi khu vực bếp → 

Chụp hút → Quạt hút → Khí sạch. 
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TT 

Các công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Chi tiết số lượng, công nghệ xử lý 

+ Các thùng chứa tại phòng chức năng, khách sạn, 

phòng dịch vụ, phòng làm việc,….được bố trí có nắp 

đậy, thường xuyên vệ sinh các thùng chứa, khu chứa. 

Mặc khác số lượng chất thải phát sinh ít và thời gian lưu 

trữ rất ngắn (nhân viên thu gom và bàn giao cho đơn vị 

xử lý vào cuối ngày). 

+ Vệ sinh máy lạnh, máy điều hòa hằng tháng để quá 

trình hoạt động tốt hơn, hạn chế các vấn đề hư hỏng có 

thể xảy ra làm ảnh hưởng đến môi trường không khí. 

5  
Chất thải rắn sinh 

hoạt 

+ Bố trí thùng chứa thu gom, có nắp đậy kín và khu vực 

tập kết chất thải. 

+ Ký hợp đồng với đơn vị thu gom và xử lý. 

6  
Chất thải rắn 

thông thường 
Lưu chứa, thuê đơn vị thu gom và xử lý. 

7  Chất thải nguy hại 

+ Bố trí thùng chứa thu gom, có nắp đậy kín. 

+ Bố trí kho chứa chất thải nguy hại diện tích 3 m². 

+ Ký hợp đồng với đơn vị thu gom và xử lý. 

 Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi cơ quan 

có thẩm quyền 

Trong quá trình hoạt động, chủ cơ sở tuân thủ pháp luật về môi trường, quan 

trắc môi trường định kỳ để giám sát và kiểm soát các tác động trong quá trình hoạt 

động. Do đó, chủ cơ sở không gửi các văn bản các vấn đề liên quan đến môi trường 

đến cơ quan thẩm quyền. 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

 Tổng hợp thông tin của từng năm về tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt xả 

ra ngoài môi trường  

+ Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, thoát ra biển ven bờ theo Giấy 

phép xả nước thải số 1715/GP-UBND ngày 12/07/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang. 

+ Vị trí nguồn tiếp nhận nước thải: khu  phố 9 – Dương Đông, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An Giang. 

+ Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

+ Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày (liên tục các ngày trong năm).  

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 110 m3/ngày.đêm.  

+ Tổng lưu lượng xả nước thải năm năm 2024 tại cơ sở khoảng 3.500 m3. 
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 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2024 

+ Thời gian quan trắc:  

- Đợt 1: Ngày 11/05/2024;  

- Đợt 2: Ngày 06/07/2024;  

- Đợt 3: Ngày 24/09/2024. 

- Đợt 4: Ngày 16/12/2024. 

+ Vị trí các điểm quan trắc:  

- NT1: Tại đầu vào hệ thống xử lý nước thải. 

- NT2: Tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải.  

+ Thông số quan trắc: pH, TDS, BOD5, TSS, Amoni, Nitrat, Phosphat, Sunfua, 

Dầu mỡ ĐTV, Colifom, Chất hoạt động bề mặt 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

+ Kết quả quan trắc nước thải được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải Hệ thống xử lý nước thải công suất 80 m3/ngày.đêm năm 2024 

TT 

Thời 

điểm 

quan 

trắc 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Kết quả 

pH 

- 

TDS 

(mg/L) 

BOD5 

(mg/L) 

TSS 

(mg/L) 

Amoni 

(mg/L) 

Nitrat 

(mg/L) 

Phosphat 

(mg/L) 

Sunfua 

(mg/L) 

Dầu mỡ 

ĐTV 

(mg/L) 

Coliform 

(MPN/ 

100mL) 

Chất hoạt 

động bề mặt 

(mg/L) 

1 Đợt 1 
NT1 6,4 230 33,9 38,4 7,19 0,12 0,67 KPH 1,84 56000 0,61 

NT2 6,7 180 15,5 25,2 2,83 <0,11 0,65 KPH KPH 2070 0,37 

2 Đợt 2 
NT1 6,5 280 19,4 <15 5,6 KPH 0,62 KPH KPH 23800 0,35 

NT2 6,9 220 5,82 KPH 2,72 KPH 1,25 KPH KPH 2740 KPH 

3 Đợt 3 
NT1 6,7 120 KPH KPH 0,39 0,14 <0,04 KPH KPH 40600 0,22 

NT2 7,1 150 KPH KPH 0,26 <0,11 0,04 KPH KPH KPH <0,1 

4 Đợt 4 
NT1 7,3 380 12,6 50,8 0,42 0,13 <0,04 KPH <1,0 38400 0,32 

NT2 6,8 340 14,4 40,8 0,27 <0,11 0,05 KPH 2,34 271 <0,1 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột A 

5-9 500 30 50 5 30 6 1 10 3.000 5 

Nhận xét: Qua bảng kết quả quan trắc nước thải năm 2024 cho thấy, nước thải đầu vào đều có nồng độ nhiễm vượt ngưỡng 

cho phép. Sau quá trình xử lý thì các chỉ tiêu nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép. 
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Bảng 5.3. Kết quả quan trắc nước thải Hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày.đêm năm 2024 

TT 

Thời 

điểm 

quan 

trắc 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Kết quả 

pH 

- 

TDS 

(mg/L) 

BOD5 

(mg/L) 

TSS 

(mg/L) 

Amoni 

(mg/L) 

Nitrat 

(mg/L) 

Phosphat 

(mg/L) 

Sunfua 

(mg/L) 

Dầu mỡ 

ĐTV 

(mg/L) 

Coliform 

(MPN/ 

100mL) 

Chất hoạt 

động bề 

mặt (mg/L) 

1 Đợt 1 
NT1 6,7 150 38,8 36,86,7 6,7 0,13 0,57 KPH <1 7820 0,41 

NT2 6,3 170 14,6 222,55 2,55 0,15 0,67 KPH KPH 1920 0,22 

2 Đợt 2 
NT1 6,4 210 23,8 <15 4,89 KPH 0,73 KPH KPH 34400 0,42 

NT2 7,1 320 7,76 KPH 4,33 KPH 1,91 KPH KPH 1358 KPH 

3 Đợt 3 
NT1 6,8 180 KPH KPH 0,34 KPH KPH KPH KPH 25400 <0,1 

NT2 6,7 210 9,05 KPH 3,24 0,12 0,3 KPH KPH KPH KPH 

4 Đợt 4 
NT1 6,7 340 58,2 21,2 0,38 KPH KPH KPH 1,72 23800 <0,1 

NT2 6,9 216 KPH KPH 3,64 0,14 0,32 KPH KPH KPH <0,1 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột A 

5-9 500 30 50 5 30 6 1 10 3.000 5 

Nhận xét: Qua bảng kết quả quan trắc nước thải năm 2024 cho thấy, nước thải đầu vào đều có nồng độ nhiễm vượt ngưỡng 

cho phép. Sau quá trình xử lý thì các chỉ tiêu nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép. 
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 Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của 

công trình xử lý nước thải 

Cơ sở lựa chọn công nghệ Hệ thống xử lý nước thải với các tiêu chuẩn sau: 

- Đảm bảo xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Phù hợp với điều kiện tài chính, kinh tế của cơ sở, phù hợp với đặc thù của địa 

phương và tính chất nước thải. 

Cơ sở bố trí Hệ thống xử lý nước thải áp dụng các phương pháp xử lý sau: 

Phương pháp xử lý cơ học: 

Chắn rác: Chắn rác có tác dụng giữ lại những loại rác thải dạng rắn, thô hoặc 

các loại túi nylon, cỏ cây, hộp đựng… rơi vào dòng chảy nước thải để tránh sự tắc 

nghẽn đường ống dẫn nước tránh ảnh hưởng công đoạn phía sau. 

Tách mỡ: Tách các chất thải rắn, dầu mỡ thừa sau quá trình nấu ăn nhằm ngăn 

chặn dầu mỡ thừa gây tắc nghẽn đường ống tránh ảnh hưởng công đoạn phía sau. 

Hố gom: Hố đảm bảo nước thải được ổn định trước khi chuyển sang các giai 

đoạn xử lý tiếp theo nhằm loại bỏ các chất ô nhiễm. Ngoài ra còn giúp điều hòa lưu 

lượng nước thải, đảm bảo hệ thống xử lý nước thải hoạt động trong trạng thái tốt nhất.  

Bể lắng: Bể có chức năng chính là tách các hợp chất vô cơ không tan, chủ yếu 

là cát, khỏi nước thải tránh gây ảnh hưởng xấu đến các công trình xử lý phía sau. 

Phương pháp xử lí sinh học  

Công nghệ MBBR: Áp dụng kĩ thuật vi sinh bám trên lớp giá thể di động. Các 

giá thể trong bể di chuyển tự do rộng khắp hệ thống dựa vào hoạt động của máy thổi 

khí. Nhờ vào các hoạt động bổ trợ mà mật độ vi sinh vật không ngừng tăng lên mang 

lại hiệu quả cao. 

Công nghệ hiếu khí: Sử dụng các vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các chất hữu 

cơ thích hợp có trong nước thải trong điều kiện được cung cấp oxy liên tục. 

Phương pháp khử trùng: Nước thải được khử trùng bằng chlorine trước khi 

xả thải ra nguồn tiếp nhận, hóa chất được châm định lượng vào nước thải nhằm loại bỏ 

các vi khuẩn còn sót lại trong nước thải. 

5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Cơ sở với loại hình hoạt động là khu du lịch, khí thải của cơ sở chủ yếu phát 

sinh từ hoạt động nấu ăn, hoạt động của máy phát điện dự phòng, máy móc HTXLNT 

và phương tiện giao thông ra vào cơ sở,….chủ sơ sở áp dụng các biện pháp giảm thiểu 

tác động của khí thải như sau: 

+ Thường xuyên tiến hành vệ sinh sân bãi, tuyến đường lưu thông chính của 

các phương tiện giao thông ra vào cơ sở. 

+ Khu vực để xe được bố trí hợp lý, vị trí để xe của khách và nhân viên được 
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phân khu riêng để tạo thuận lợi cho việc gửi xe được nhanh chóng. 

+ Kiểm soát vận tốc giữa các xe ra vào cơ sở, tốc độ tối đa 5 km/h. 

+ Định kỳ bảo dưỡng máy phát điện. 

+ Thường xuyên kiểm bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị nhà bếp. 

+ Bố trí quạt hút công nghiệp lắp đặt tại khu bếp để thông gió và thoáng khí. 

+ Dùng gas và điện để đun nấu, khu vực đun nấu sạch sẽ, hệ thống thông gió 

được thiết kế nằm ngang ngăn chặn sự khuếch mùi, đồng thời lắp đặt hệ thống thu mùi 

từ các bếp nấu ăn trực tiếp sau đó dẫn vào ống khói ở độ cao thích hợp. 

+ Hệ thống xử lý mùi nhà bếp: Mùi → Chụp hút → Quạt hút → Khí sạch. 

+ Các thùng chứa tại phòng chức năng, nhà hàng, phòng dịch vụ, phòng làm 

việc,….được bố trí có nắp đậy, thường xuyên vệ sinh các thùng chứa, khu chứa. Mặc 

khác số lượng chất thải phát sinh ít và thời gian lưu trữ rất ngắn (nhân viên thu gom và 

bàn giao cho đơn vị xử lý vào cuối ngày). 

+ Vệ sinh máy lạnh, máy điều hòa hằng tháng để quá trình hoạt động tốt hơn, 

hạn chế các vấn đề hư hỏng có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến môi trường không khí. 

+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của HTXLNT, đảm bảo bể sinh 

học được cấp khí liên lục. 

5.4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh và tổ chức, cá nhân tiếp nhận trong năm 2023 

gần nhất như sau: 

Bảng 5.4. Thống kê chất thải rắn sinh hoạt 

TT Tên chất thải Tổ chức tiếp nhận 
Khối lượng năm 

2024 (tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 
Ban quản lý công trình đô thị 

TP. Phú Quốc 
360 

Tổng khối lượng 360 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh và tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

trong 2 năm gần nhất như sau: 

Bảng 5.5. Thống kê chất thải rắn công nghiệp thông thường 

TT Tên chất thải Tổ chức tiếp nhận 

Khối lượng 

năm 2024 

(tấn/năm) 

1 Bùn thải từ HTXLNT 

Bàn giao cho đơn vị 

trên địa bàn 

8 

2 Thùng, giấy carton 2 

3 Vật liệu lọc thải 3 

4 Bùn thải cống, hố ga, hầm cầu 5 

Tổng khối lượng 18 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở 

“Khu du lịch sinh thái Trần Thái” 

Công ty Cổ phần Phú Quốc Trần Thái    46 

Chất thải nguy hại phát sinh và tổ chức tiếp nhận trong 2 năm gần nhất như sau: 

Bảng 5.6. Thống kê chất thải nguy hại 

TT  Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận 

Khối lượng 

năm 2024 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 
Công ty TNHH 

MTV SX TM DV 

Môi trường Á 

Châu 

10 

2 Giẻ lau thải nhiễm TPNH 18 02 01 15 

3 Thiết bị, linh kiện điện tử thải 16 01 13 10 

4 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 14 

Tổng khối lượng 49 

5.5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong năm 2023 và năm 2024, cơ sở không tiếp đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo 

vệ môi trường.   
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CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

Cơ sở đã được cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Gia hạn lần thứ 01) 

số 1796/GP-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang (nay là UBND tỉnh An Giang) ngày 

21/07/2021. Đến thời điểm hiện tại, không có sự thay đổi nào về nguồn tiếp nhận, lưu 

lượng nước thải và công nghệ xử lý nước thải. Căn cứ theo quy định tại điểm h, Khoản 

1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 thì hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở 

không thuộc đối tượng thực hiện vận hành thử nghiệm.   

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

Theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, cơ 

sơ không thuộc đối tượng quan trắc chất thải định kỳ. Vì vậy, cơ sở không đề xuất 

chương trình giám sát môi trường trong quá trình hoạt động. 
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CHƯƠNG 7. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ cơ sở xin cam kết: 

+ Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ Báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường. 

+ Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu đã đề ra trong báo cáo 

đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

có liên quan. 

+ Cam kết thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm tại cơ sở 

theo quy định. 

+ Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 

cố, rủi ro môi trường xảy ra do hoạt động của cơ sở. 

+ Cam kết phân định, phân loại các loại chất thải phát sinh quản lý theo Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Cam kết nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k = 1 – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (áp dụng đến hết ngày 31/12/2031, từ 

ngày 01/01/2032 áp dụng QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung) xả ra biển. 

+ Cam kết thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải theo quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn dưới luật theo quy định. 

 




























































































































































































































































